
BẢNG BÁO GIÁ SƠN ĐỒ GỖ 
( WWW.SONCUA.NET ) 

 

SĐT: 0947.638.932 

Website: https://soncua.net 

Email: contact@soncua.net 

Địa chỉ: Thụy Phương - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 

 

Chủng loại sơn 
Sơn cửa Khuôn cửa Cầu thang Sàn gỗ Giường tủ 

( VND/m
2
 ) ( VND/m ) ( VND/m ) ( VND/m

2
 ) ( VND/m

2
 ) 

Sơn PU Đại Kiều 130.000₫ 65.000₫ 280.000₫ 140.000₫ 130.000₫ 

Sơn PU 2K O7, 

G8 Chống Trầy 
150.000₫ 70.000₫ 300.000₫ 160.000₫ 150.000₫ 

Sơn Thái 120.000₫ 60.000₫ 250.000₫ Liên hệ 125.000₫ 

Sơn Đại Bàng 110.000₫ 55.000₫ Liên hệ Liên hệ 115.000₫ 

Sơn Đài Loan 120.000₫ 60.000₫ 250.000₫ 130.000₫ 125.000₫ 

Sơn PROPAN 280.000₫ 130.000₫ 500.000₫ 250.000₫ 300.000₫ 

Sơn INCHEM 230.000₫ 110.000₫ 450.000₫ 250.000₫ 250.000₫ 

Sơn MEN 250.000₫ 120.000₫ 480.000₫ 250.000₫ 260.000₫ 

Sơn Jotun 120.000₫ 60.000₫ 250.000₫ 130.000₫ 125.000₫ 

Sơn Maxilite 110.000₫ 55.000₫ 230.000₫ 120.000₫ 115.000₫ 

Sơn Dầu DULUX 160.000₫ 80.000₫ 300.000₫ Liên hệ 180.000₫ 

(*) Quý khách lưu ý: 

- Bảng báo giá trên áp dụng thi công tại khu vực Hà Nội. 

- Chuyển từ màu sơn khác sang màu trắng khó làm nên giá thành thường cao hơn. 

- Sơn nhiều màu do phải che đậy kéo dài thời gian thi công nên giá cũng cao hơn. 

- Nếu chủng loại sơn không có màu mà bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ thay thế bằng một loại 

sơn khác có chất lượng tương đương để đảm bảo chất lượng sản phẩm. 
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